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1.1 1

1.2 1

2 99

2.1 An Giang 5

Cục THADS tỉnh An Giang

Chi cục THADS huyện An Phú

Chi cục THADS huyện Châu Thành

Ghi chú
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DANH SÁCH LỚP 1

Nội dung Số lượng đơn vị

Khối các đơn vị thuộc Bộ

 Cục công tác phía Nam

 Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

TT

Khối thi hành án

Chi cục THADS huyện Châu Thành

Chi cục THADS huyện Thoại Sơn

Chi cục THADS huyện Tân Châu

2.2 Bà Rịa Vũng Tàu 4

Cục THADS tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Chi cục THADS thành phố Vũng Tàu

Chi cục THADS huyện Long Điền

Chi cục THADS huyện Côn Đảo

2.3 Bạc Liêu 4

Chi cục THADS huyện Vĩnh Lợi

Chi cục THADS huyện Hồng Dân

Chi cục THADS huyện Phước Long

Chi cục THADS huyện Hòa Bình

2.4 Bến Tre 7

Cục THADS tỉnh Bến Tre

Chi cục THADS tp Bến Tre

Chi cục THADS huyện Mỏ Cày Bắc

Chi cục THADS huyện Mỏ Cày Nam

Chi cục THADS huyện Giồng Trôm

Chi cục THADS huyện Bình Đại

Chi cục THADS huyện Ba Tri

2.5 Bình Dương 8

Cục THADS tỉnh Bình Dương 

Chi cục THADS huyện Bắc Tân UyênChi cục THADS huyện Bắc Tân Uyên

Chi cục THADS huyện Bàu Bàng

Chi cục THADS TP. Thủ Dầu Một
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Ghi chúNội dung Số lượng đơn vịTT

Chi cục THADS huyện Thuận An

Chi cục THADS huyện Phú Giáo

Chi cục THADS TX. Tân Uyên

Chi cục THADS TX. Bến Cát 

2.6 Cà Mau 2

Chi cục THADS huyện Phú Tân

Chi cục THADS huyện U Minh

2.7 Bình Phước 3

Chi cục THADS huyện Bù Gia Mập

Chi cục THADS huyện Hớn Quản

Chi cục THADS huyện Lộc Ninh

2.8 Bình Thuận 2

2.9 Đồng Nai 6

Cục THADS tỉnh Đồng Nai

Chi cục THADS TP. Biên Hòa

Chi cục THADS H. Tân Phú

Chi cục THADS huyện Hàm Thuận Bắc

Chi cục THADS huyện Hàm Thuận Nam

Chi cục THADS H. Tân Phú

Chi cục THADS H. Nhơn Trạch

Chi cục THADS H. Vĩnh Cửu

Chi cục THADS  H. Định Quán

2.10 Đồng Tháp 4

Chi cục THADS H.Hồng Ngự

Chi cục THADS TP. Cao Lãnh

Chi cục THADS H. Châu Thành

Chi cục THADS H. Lấp Vò 

2.11 Hậu Giang 4

Cục THADS tỉnh Hậu Giang

Chi cục THADS H. Châu Thành

Chi cục THADS H.Phụng Hiệp

Chi cục THADS H. Long Mỹ 

2.12 Kiên Giang 6

Cục THADS tỉnh Kiên Giang

Chi cục THADS H.U Minh Thượng

Chi cục THADS H.Giang Thành

Chi cục THADSH. Kiên Lương 

Chi cục THADS H. Châu Thành

Chi cục THADS H. Phú Quốc

2.13 Long An 5

Chi cục THADS H. Mộc Hóa

Chi cục THADS H. Tân Trụ

Chi cục THADS H. Đức Hòa

Chi cục THADS H. Thạnh Hóa 
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Ghi chúNội dung Số lượng đơn vịTT

Chi cục THADS H. Cần Đước 

2.14 Sóc Trăng 7

Cục THADS tỉnh Sóc Trăng

Chi cục THADS TP Sóc Trăng

Chi cục THADS H.Trần Đề

Chi cục THADS H.Châu Thành

Chi cục THADS H.Mỹ Xuyên

Chi cục THADS TX. Ngã Năm

Chi cục THADS  H. Thạnh Trị

2.15 Tây Ninh 5

 Cục THADS tỉnh Tây Ninh

Chi cục THADS TX. Tây Ninh

Chi cục THADS H. Bến Cầu

Chi cục THADS H. Tân Biên 

2.16 Tiền Giang 6

Cục THADS tỉnh Tiền Giang

Chi cục THADS TX. Cai Lậy 

Chi cục THADS H. Dương Minh Châu

Chi cục THADS TX. Cai Lậy 

Chi cục THADS H.Tân Phú Đông

Chi cục THADS H. Cái Bè

Chi cục THADS H. Châu Thành

Chi cục THADS  H. Chợ Gạo 

2.17 Cần Thơ 5

Cục THADS TP. Cần Thơ

Chi cục THADS H.Cờ Đỏ

Chi cục THADS H. Thới Lai

Chi cục THADS Q. Ninh Kiều

Chi cục THADS Q. Cái Răng

2.18 Trà Vinh 3

Chi cục THADS TP. Trà Vinh

Chi cục THADS H. Duyên Hải

Chi cục THADS H. Tiểu Cần

2.19 TP HCM 8

Cục THADS TP Hồ Chí Minh

Chi cục THADS H.Bình Chánh

Chi cục THADS Q.Thủ Đức

Chi cục THADS Quận 9

Chi cục THADS H. Cần Giờ

Chi cục THADS H. Nhà Bè  

Chi cục THADS H. Củ Chi

Chi cục THADS Q. Tân Bình

2.20 Vĩnh Long 52.20 Vĩnh Long 5

Cục THADS tỉnh Vĩnh Long
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Ghi chúNội dung Số lượng đơn vịTT

Chi cục THADS H. Bình Tân

Chi cục THADS TP. Vĩnh Long

Chi cục THADS H. Mang Thít 

Chi cục THADS H. Tam Bình
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